	UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH BÀN A

Họ tên : ………………………………
Lớp :  2…..
	        Thứ  Sáu  ngày 09 tháng 5 năm 2025
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II
Năm học 2024 - 2025
Môn : Tiếng  Việt - Lớp 2
Kiểm tra đọc



	                     Điểm
	                     Nhận xét của giáo viên

	Đọc tiếng: …...
Đọc hiểu: ……
	


	………………………………………………………..…
…………………………………………………………..


I. Kiểm tra đọc thành tiếng: 4 điểm
- GV cho học sinh bốc thăm đọc và trả lời câu hỏi theo phiếu.
II. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra từ và câu: 6 điểm (Thời gian: 30 phút)           
	Đọc thầm bài sau:
                                              Sóc và thỏ đi tắm nắng
       Một ngày nắng đẹp, chú sóc đi dạo trên bờ sông và thấy bên kia sông có một chú thỏ cũng đang đi dạo chơi.
       Sóc tinh nghịch, nhặt một viên sỏi to ném về phía thỏ. Viên sỏi rơi xuống nước gần nơi thỏ đứng làm nước bắn lên tung tóe vào mặt và người thỏ. Chú thỏ giận quá, cúi đầu nhặt viên đá ném trả lại bên sóc. Đá cũng rơi xuống nước và sóc cũng bị ướt như thỏ. 
        Lần này đến lượt sóc tức giận. Sóc lượm một viên sỏi lớn hơn và ném qua bên thỏ. Cứ thế, chú sóc và chú thỏ ném qua ném lại tới khi cả hai cùng mệt nhoài. Sau cùng, sóc nói với thỏ:
      - Thôi chúng ta đừng ném nhau nữa nhé! Nếu cứ ném như vậy lỡ mà ném vào đầu hoặc vào trán thì đau lắm đấy! 
        Thỏ chạy qua cầu và chìa tay ra nói:
      - Vậy thì mình làm bạn với nhau nhé! Chúng ta cùng nhau đi tắm nắng và xem hoa thì vui lắm bạn nhỉ!
        Chú sóc và chú thỏ cầm tay nhau vừa đi, vừa hát thật là vui.
(Truyện cổ tích)
Dựa vào bài đọc, hãy khoanh vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu của mỗi câu sau: 
Câu 1. (0,5 điểm) Câu chuyện diễn ra khi nào? Ở đâu?
A. Vào một ngày mưa, bên bờ sông.
B. Vào một ngày nắng đẹp, bên bờ sông.
C. Vào một ngày mưa, trong một ngôi nhà.
D. Vào một ngày nắng đẹp, trong rừng sâu.
Câu 2. (0,5 điểm) Vì sao sóc và thỏ cùng mệt nhoài?
A. Vì sóc và thỏ chạy thi bên bờ sông.
B. Vì sóc và thỏ cùng lấy sỏi ném vào người nhau.				
C. Vì sóc và thỏ cùng tập thể dục, tắm nắng, xem hoa.
D. Vì sóc và thỏ cùng lấy sỏi ném qua ném lại xuống nước.
Câu 3. (0,5 điểm) Vì sao sóc lại làm lành trước với thỏ?
A. Vì sóc bị thỏ ném sỏi vào chân.
B. Vì sóc thấy Thỏ khóc nên làm lành với thỏ trước.
C. Vì sóc sợ hai bạn ném vào đầu hoặc vào trán thì rất đau.
D. Vì sóc thấy bạn bị đau nên xin lỗi và làm lành với thỏ trước.
Câu 4. (0,5 điểm) Chi tiết nào cho thấy thỏ mong muốn là một người bạn tốt của sóc?
A. Thỏ đồng ý không ném sỏi qua lại nữa.
B. Khi bị sóc ném đá, thỏ không ném lại vì sợ bạn bị đau.
C. Khi sóc làm lành, thỏ quay người bỏ đi và không trách mắng sóc. 
D. Khi sóc làm lành, thỏ chạy qua cầu, chìa tay ra và chủ động kết bạn với sóc.
Câu 5. (1 điểm) Qua câu chuyện, em học được điều gì?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….…………………………………………………………………………………………………………
 Câu 6. (0,5 điểm) Câu “Sóc và thỏ cùng nhau đi tắm nắng và xem hoa.” thuộc mẫu câu nào?
A. Câu giới thiệu 				 B. Câu nêu đặc điểm                    
C. Câu nêu hoạt động                		 D. Câu giới thiệu và nêu hoạt động
 Câu 7. (1,5 điểm) Tìm các từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm trong các từ gạch chân của câu “Sóc tinh nghịch, nhặt một viên sỏi to ném về phía thỏ.”
a) Các từ chỉ sự vật là: …………………………………………………………..
b) Các từ chỉ hoạt động là: ………………………………………………………
c) Các từ chỉ đặc điểm là: ……………………………………………………….
Câu 8. (1 điểm) Hãy viết một câu nêu đặc điểm nói về một loài vật mà em yêu thích, trong đó có sử dụng dấu chấm than.
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..….
    CMHS                              GV coi                             GV chấm


TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH BÀN A



ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
Năm học 2024 – 2025
Môn : Tiếng Việt - Lớp 2
Kiểm tra viết 
(Thời gian làm bài: 35 phút) 

I. Chính tả: Nghe - viết (4 điểm) (15 phút)
Bài viết:
Sóc và thỏ đi tắm nắng
       Sóc tinh nghịch, nhặt một viên sỏi to ném về phía thỏ. Viên sỏi rơi xuống nước gần nơi thỏ đứng làm nước bắn lên tung tóe vào mặt và người thỏ. Chú thỏ giận quá, cúi đầu nhặt viên đá ném trả lại bên sóc. Đá cũng rơi xuống nước và sóc cũng bị ướt như thỏ. 

II. Tập làm văn: (6 điểm) (20 phút) 
      Đề bài: Em hãy viết một đoạn văn ngắn (từ 5 đến 7 câu) kể về việc em đã làm để góp phần bảo vệ môi trường.





TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH BÀN A

HƯỚNG DẪN CHẤM
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II
Môn : Tiếng Việt - Lớp 2
Năm học 2024 - 2025

A. Kiểm tra đọc : 10 điểm
I. Đọc thành tiếng : (4 điểm ) 
1. Nội dung:	
a. HS đọc 1 đoạn văn khoảng 70 - 80 tiếng trong khoảng 1 phút các bài tập đọc đã học trong sách TV 2 tập 2 (hoặc một đoạn văn không có trong SGK do GV chuẩn bị).
b. HS trả lời một câu hỏi về nội dung đoạn đọc do GV nêu.
2. Hình thức: Giáo viên làm phiếu để học sinh bốc thăm, đọc và trả lời câu hỏi.
3. Đánh giá:
- Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng, tốc độ đạt yêu cầu: 1 điểm
- Đọc đúng tiếng, từ ( không đọc sai quá 5 tiếng): 1 điểm
- Ngắt, nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa: 1 điểm
- Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1 điểm
II. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra từ và câu (6 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	B
	0,5

	2
	D
	0,5

	3
	C
	0,5

	4
	D
	0,5

	5
	HS viết được câu có ít nhất 2 ý. 
Gợi ý:
- Em phải đoàn kết, yêu thương với bạn bè.
- Em phải chơi những trò chơi lành mạnh, không chơi trò nguy hiểm.
(Tùy HS trả lời theo ý hiểu, GV cho điểm tương ứng)
	1

	6
	C
	1

	7
	HS viết đúng mỗi ý: 0,5đ
	1

	8
	HS đặt đúng câu nêu đặc điểm nói về 1 loài vật (0,75 điểm); 
Có dùng dấu chấm than (0,25 điểm); 
	1



B. Kiểm tra viết: 10 điểm
1. Viết: (4 điểm)
	- Tốc độ đạt yêu cầu: 1 điểm
- Chữ viết rõ ràng, viết đúng chữ, cỡ chữ: 1 điểm
	- Viết đúng chính tả (không mắc quá 2 lỗi): 1 điểm
+ Sai 3,4 lỗi: 0,75đ
		+ Sai 5,6 lỗi: 0,5đ
		+ Sai trên 6 lỗi: 0,25đ
- Trình bày đúng quy định, viết sạch, đẹp: 1 điểm
2.Viết đoạn văn  (6 điểm)
-  Nội dung: 3 điểm 
+ Viết được đoạn văn 5-7 câu: 1 điểm
+  Có câu mở đoạn giới thiệu việc em đã làm để bảo vệ môi trường: 0,5 điểm
+  Kể được về thời gian, địa điểm và trình tự việc làm bảo vệ môi trường: 0,5 điểm 
+  Nêu được ích lợi của việc làm: 0,5 điểm
+  Có câu kết đoạn (nêu được cảm nghĩ của em khi làm việc đó): 0,5 điểm
- Kĩ năng: 3 điểm (Viết đúng thể loại văn tả đồ vật , sắp xếp các ý hợp lý, liên kết câu, đoạn chặt chẽ)
+  Chữ viết, chính tả: 1 điểm
		+  Dùng từ, đặt câu: 1 điểm
		+  Sáng tạo: 1 điểm 
* Lưu ý: Không cho điểm tối đa với những bài còn gạch xóa, chữa bài bẩn, chữ  viết chưa cẩn thận và sai nhiều lỗi chính tả.

	TTCM




Nguyễn Thị Lụa
	PHÓ HIỆU TRƯỞNG




Phan Thị Thanh Bình
	HIỆU TRƯỞNG




Lê Thị Thanh Phương





Ma trận đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 2

	TT
	Chủ đề
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng 

	1
	Đọc thành tiếng kết hợp kiểm tra nghe, nói.
	Số điểm
	Sau khi HS đọc thành tiếng xong GV đặt 01 câu hỏi để HS trả lời (Kiểm tra kĩ năng nghe, nói)
	04 

	2
	Đọc hiểu văn bản:
- Biết trả lời được một số câu hỏi trong nội dung bài đọc. Liên hệ được với bản thân, thực tiễn bài học.
- Hiểu nội dung bài đọc.
	Số câu
	02
	02
	01
	05

	
	
	Câu số
	1,2
	3,4
	5
	

	
	
	Số điểm
	1đ
	1đ
	1đ
	3đ

	3
	Kiến thức Tiếng Việt:

	Số câu
	01
	01
	01
	03

	
	
	Câu số
	6
	7
	8
	

	
	
	Số điểm
	1đ
	1đ
	1đ
	3đ

	Tổng
	
	
	
	
	10đ




